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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
SKU #370 | XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP PCB40

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN NGUỒN / PHÉP THỬ

Cường độ nén 3 ngày ≥18 MPa TCVN 6260:2020

Cường độ nén 28 ngày ≥40 MPa TCVN 6260:2020

Thời gian bắt đầu đông kết ≥45 phút TCVN 6260:2020

Thời gian kết thúc đông kết ≤420 phút TCVN 6260:2020

Độ ổn định thể tích Le Chatelier ≤10 mm TCVN 6260:2020

SO₃ ≤3,5% TCVN 6260:2020

Mất khi nung (phụ gia đá vôi) ≤10% TCVN 6260:2020

Mất khi nung (phụ gia pozzolan) ≤4% TCVN 6260:2020

Độ nở autoclave (tùy chọn) ≤0,8% TCVN 6260:2020

Thử cường độ nén Vữa chuẩn, 3 và 28 ngày TCVN 6016

Thử thời gian đông kết Kim Vicat TCVN 6017

CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, MgO % theo kết quả phân tích thành phần TCVN 141

NGUỒN TÀI LIỆU
TCVN 6260:2020; TCVN 6016; TCVN 6017; TCVN 141.

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải
điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của
từng lô hàng.



